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ĐỀ CƯƠNG

Đề cương kiểm tra  hk2- công nghệ 12-NH 2020-2021

1. Hệ thống thông tin là hệ thống


A. thu tin tức.
B. dùng các biện pháp để thông báo cho nhau những thông tin cần thiết.
C. phát tin tức.
D. truyền thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến điện.

2. Hệ thống viễn thông là hệ thống


A. dùng các biện pháp để thông báo cho nhau những thông tin cần thiết.
B. thu tin tức .
C. truyền thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến điện.

D. phát tin tức.

3. Phương tiện truyền dẫn trong hệ thống thông tin và viễn thông là

A. dây dẫn, cáp quang, sóng điện từ.         B. sóng điện từ.   C. cáp quang.
D. dây dẫn.

4. Một hệ thống thông tin và viễn thông gồm mấy phần


A. 4.




  B. 2.

      C. 1.

      D. 3.

5. Để nhận tin tức từ đài truyền hình, người ta dung thiết bị nào?


A. chảo.
B. ăng ten, modem, chảo.           C. ăng ten.
D. modem.

6. Thiết bị đầu cuối của phần thu thông tin là thiết bị nào?


A. máy chụp hình.
B. máy ghi hình.
C. ăng ten.
D. loa.

7. Thứ tự các khối chính của phần phát thông tin: a. Nguồn thông tin; b. Xử lí tin; c. Điều chế, mã hóa; d. Đường truyền.


A. a,c,b,d.
B. b,d,c,a.
C. d,b,c,a.
D. a,b,c,d.

 8. Thứ tự các khối chính của phần thu thông tin: a. Nhận thông tin; b. Xử lí tin; c. Giải điều chế, giải mã; d. Thiết bị đầu cuối.


A. a,b,c,d.
B. a,c,b,d.
C. d,b,c,a.
D. b,d,c,a.

9. Điện thoại di động có được xem là hệ thống thông tin và viễn thông không?


A. Là phần thu thông tin.    B. Có.
C. Không.
D. Là phần phát thông tin.

10. Vô tuyến truyền hình có được xem là hệ thống thông tin và viễn thống không?


A. Có.
B. Thiết bị đầu cuối.
C. Phần phát thông tin.
D. Không.

11.  Vô tuyến truyền hình là phần…của là hệ thống thông tin và viễn thông.

A. thu thông tin

    B. phát hình ảnh
            C.  thu hình ảnh

     D. phát thông tin 

12. Máy tăng âm là thiết bị…..tín hiệu âm thanh.


A. phát.
B. thu.
C. khuếch đại.
D. truyền dẫn.

13. Phân loại theo công suất có những loại máy tăng âm nào?


A. công suất vừa.
B. công suất nhỏ.     C. công suất: lớn, vừa, nhỏ.
D. công suất lớn.

14. Phân loại theo chất lượng ….có máy tăng âm thông thường và máy tăng âm chất lượng cao.


A. hình ảnh.
B. âm thanh.
C. IC.
D. linh kiện.

15. Khối nào quyết định độ trầm bổng của âm thanh trong máy tăng âm?


A. khối mạch khuếch đại công suất.
B. khối mạch tiền khuếch đại.



C. khối mạch vào.

D. khối mạch âm sắc. 

16. Cường độ âm thanh do khối nào quyết định trong máy tăng âm?


A. khối mạch âm sắc.

B. khối mạch vào.



C. khối mạch tiền khuếch đại.
D. khối mạch khuếch đại công suất.

17. Khối nguồn nuôi trong máy tăng âm dùng để


A  . cung cấp nguồn điện cho các khối của máy.  
B. điều chỉnh các khối.



C  . tăng chất lượng âm thanh.
D  . tăng tín hiệu.

18. Tín hiệu âm tần từ micro đưa vào khối nào trong máy tăng âm?


A. Khối mạch âm sắc 

B. Khối mạch vào



C. Khối mạch tiền khuếch đại
D. Khối mạch khuếch đại công suất

19. Nguồn tín hiệu…. từ đĩa hát, băng casset đưa vào khối mạch vào trong máy tăng âm.


A. trung tần
B. cao tần
C. điện
D. âm tần

20. Trong máy tăng âm, tín hiệu âm tần từ mạch vào đưa đến 


A. Khối mạch tiền khuếch đại
B. Khối mạch khuếch đại công suất



C. Khối mạch vào

D. Khối mạch khuếch đại trung gian 

21.  Trong máy tăng âm, tín hiệu từ mạch âm sắc đưa đến 


A. Khối mạch khuếch đại công suất
B. Khối mạch khuếch đại trung gian 



C. Khối mạch tiền khuếch đại
D. Khối mạch vào

22. Âm thanh muốn truyền đi xa, đầu tiên nó phải được biến đổi thành:


A. Tín hiệu âm tần.
B. Tín hiệu điện.

C. Tín hiệu cao tần.
D. Tín hiệu trung tần.

23. Tín hiệu âm tần muốn truyền đi xa phải gửi nó vào sóng


A. cao tần.

B. trung tần.

C. âm tần.

D. dừng.

24. Điều chế AM là điều chế 


A. biên độ.

B. tần số.

C. cao tần.

D. trung tần.

25.Trong điều chế tần số, bộ phận nào của sóng mang biến đổi theo tín hiệu cần truyền đi:


A. biên độ.

B. tần số.

C. cao tần.


D. trung tần.

26.Thiết bị điện tử thu sóng điện từ do các đài phát thanh  phát ra trong không gian sau đó chọn lọc, xử lí, khuếch đại và phát ra âm thanh thì được gọi là


A. máy tăng âm.

B. máy thu thanh.
C. máy ghi âm.


D. máy thu hình.

27. Máy thu sóng và máy phát sóng phải tương thích về …… mới thu- phát được tín hiệu:


A. Tần số thu-phát.
B. Phương thức điều chế .
C.Âm thanh.

D. Cả a và b.

28. Thu âm lại âm thanh của đài phát thanh sau đó mở ra và nghe lại, như vậy có được gọi là máy thu thanh không?


A. Không.

B. Có.


C. Là máy thu hình.

D. Là máy tăng âm.

29. Giữa khối khuếch đại cao tần và khối khuếch đại trung tần là khối 


A. Tách sóng.

B. Chọn sóng.

C. Trộn sóng.


D. Dao động ngoại sai.

30. Khối tách sóng trong máy thu thanh AM gồm có


A. Một diốt.

B. Một tụ điện.

C. Một tranzito.


 D. Cả a và b.

31.Tụ điện có nhiệm vụ gì trong khối tách sóng của máy thu thanh AM:


A. Lọc tín hiệu điện.



B. Lọc tín hiệu âm thanh.



C. Lọc bỏ tần số thấp lấy tần số cao.

D. Lọc bỏ tần số cao lấy tần số thấp.

32.Máy thu thanh là 1 phần của hệ thống thông tin và viễn thông, vậy nó là phần:


A. Thu thông tin.
B. Phát thông tin.
C. Cả thu-phát.


D. Không câu nào đúng.

33.Tín hiệu âm thanh được biến đổi thành tín hiệu điện có tần số


A. âm tần.

B.trung tần.

C. cao tần.


D. vô cùng lớn.

34.Diốt trong khối tách sóng của máy thu thanh AM là diốt


A. cầu.


B. tách sóng.

C. xoay chiều 


D. một chiều.

35.Máy thu thanh là gì?


A. Là máy thu âm thành và sau đó mở ra nghe.

B. Là máy làm lớn tín hiệu âm thanh.


C. Là máy thu sóng điện từ từ các đài phát thanh.
D. Là máy thu âm thanh và hình ảnh từ các đại phát thanh.

36. Điều chế FM là điều chế


A. cao tần. 

B. trung tần.

C. biên độ.


D. tần số.

37. Đi ốt có nhiệm vụ gì trong khối tách sóng của máy thu thanh AM:


A. Lọc tần số cao lấy tần số thấp.

B. Cho dòng điện đi qua theo một chiều



C. Lọc tần số thấp lấy tần số cao.

D. Lọc tín hiệu điện.

38. Giữa khối khuếch đại trung tần và khối khuếch đại âm tần là khối:


A. Cao tần.

B.Trộn sóng.

C. Tách sóng.


D.Dao động ngoại sai.

39. Trong điều chế biên độ, bộ phận nào của sóng mang biến đổi theo tín hiệu cần truyền đi?


A. cao tần.

B.tần số.

C. biên độ.


D. trung tần.

40. Ghi âm 1 cuộc nói chuyện rồi mở ra nghe có phải là máy thu thanh không?


A. Phải.


B. Không.

C. Máy thu hình.

D. Máy quay phim.

41. Có mấy phương thức điều chế?



A. 4.


B. 3.


C. 2.



D. 1.

42. Sóng điện ở tần số bao nhiêu KHz mới có khả năng bức xạ thành sóng điện từ và truyền đi xa được:

A.  >=10

B.  <=10

C. 10



D. <10

43. Máy thu hình là thiết bị nhận và tái tạo lại tín hiệu…của đài truyền hình.


A. hình ảnh
B. độ trầm bổng âm thanh         C. âm thanh

D. âm thanh và hình ảnh

44. Làm thế nào để có được màu tự nhiên trên máy thu hình màu?


A. Trộn: đen, trắng, đỏ
B. Trộn: đen, trắng, xanh
  C. Trộn: đỏ, lục, lam
D. Trộn: đen, trắng, nâu

45. Những màu nào được coi là màu cơ bản trong máy thu hình màu?


A. Đen, trắng, nâu
B. Đỏ, lục, lam
C. Đen, trắng, đỏ
D. Đen, trắng, xanh

46. Hệ thống điện quốc gia gồm mấy thành phần?


A. 3
B. 1
C. 4
D. 2

47. Nhà máy điện là 


A. Lưới điện
B. Nguồn điện
C. Phụ tải
D. Đường dây

48. Trạm biến áp thuộc


A  Đường dây
B. Nguồn điện
C. Lưới điện
D. Phụ tải

49. Từ thời điểm nào, Việt Nam chính thức trở thành nước có hệ thống điện quốc gia?


A. 5/1996
B. 6/1995
C. 5/1994
D. 4/1995

50. Cấp điện áp nhỏ nhất của lưới điện Việt Nam là


A. 220V
B. 0.4KV
C. 220KV
D. 110KV

51. Đường dây truyền tải điện Bắc Nam của lưới điện quốc gia Việt Nam bao nhiêu KV?

A. 500KV

    B. 220V


C. 220KV

     D. 110KV

 52. Lưới phân phối từ bao nhiêu KV trở xuống?


A. 35
B. 66
C. 110
D. 220

53. Lưới truyền tải từ bao  nhiêu KV trở lên?


A. 110
B. 35
C. 220
D. 66

54. Lưới điện quốc gia gồm mấy thành phần?


A. 1
B. 3
C. 4
D. 2

55. Điện áp giữa dây pha và dây trung tính là điện áp


A. dây.
B. pha.
C. một chiều.
D. trung tính.

56. Tải 3 pha đối xứng nối tam giác, quan hệ giữa điện áp pha và điện áp dây là
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57. Dòng điện chạy trong tải 3 pha là dòng điện 


A. hai chiều.
B. dây.
C. pha.
D. một chiều.

58. Dây quấn pha A, B, C trong máy phát điện xoay chiều 3 pha kí hiệu là


A. BX, AY,CZ.
B. AX, BY, CZ.
C. AX, CZ, BY.    D. DW, AY, BZ.

59. Tải 3 pha đối xứng, tổng trở pha A,B, C được kí hiệu


A. ZA,ZB, ZC
B. ZX. ZY, ZC.
C. ZA, ZC, ZB.
D. ZD, ZA, ZC.

60. Điện áp giữa hai dây pha là điện áp
A. dây.


B. pha.



C. trung tính.

D. một chiều.

61. Ưu điểm mạch điện ba pha bốn dây là tạo ra

A. một trị số điện áp, điện áp pha trên các tải vượt điện áp định mức.


B. hai trị số điện áp, điện áp pha trên các tải không vượt điện áp định mức.

C. ba trị số điện áp, điện áp pha trên các tải quá áp

D. bốn trị số điện áp, điện áp pha trên các tải bằng điện áp dây

62. Mạch điện ba pha bốn dây gồm

A. hai dây pha, hai dây trung tính.

B. ba dây pha và một dây trung tính.


C. ba dây pha.




D. bốn dây pha.

63. Máy biến áp là máy điện
A. 1 chiều.

B. quay.

C. tĩnh.


D. ba chiều.

64. Máy phát điện biến đổi
A. cơ năng thành điện năng.


B. điện năng thành cơ năng.

C. điện năng thành điện năng.


D. cơ năng thành cơ  năng. 

65. Động cơ điện là máy điện
A. quay.

B. tĩnh.


C. một chiều.


D. ba chiều.

66. Động cơ điện biến đổi
A. điện năng thành cơ năng.


B. cơ năng thành điện năng.

C. điện năng thành điện năng.


D. cơ năng thành cơ  năng.
67. Hệ số biến áp pha của máy biến áp 3 pha
A. Kp = Up1/ Up2 = N2/N1


B. Kp = Up2/ Up1 = N1/N2

C. Kp = Up1/ Up2 = N1/N2


D. Kp = Ud1/ Ud2

68. Hệ số biến áp dây của máy biến áp 3 pha
A. Kd = Up1/ Up2 = N1/N2


B. Kd = Ud2/ Ud1 

C. Kd = Up1/ Up2 = N2/N1


D. Kd = Ud1/ Ud2

69. Nếu máy biến áp ba pha nối Y/Yo, thì:
A. Kd = 
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B. Kd = 
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D. Kd = 
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70. Nếu máy biến áp ba pha nối Yo/Δ, thì:
A. Kd = 
[image: image9.wmf]p

p

d

K

U

U

2

1

.

3





B. Kd = 
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II. Tự luận – 2điểm

Một tải ba pha gồm 9 bóng đèn (số liệu mỗi bóng đèn là P = 100W, U = 220V) nối sao có trung tính, mắc vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220/380V.

a/ Vẽ sơ đồ nối dây của mạch điện ba pha trên.

b/ Tính dòng điện dây và dòng điện pha của tải

Cấp độ








_1679577727.unknown

_1679577731.unknown

_1679577733.unknown

_1679577734.unknown

_1679577735.unknown

_1679577732.unknown

_1679577729.unknown

_1679577730.unknown

_1679577728.unknown

_1679577725.unknown

_1679577726.unknown

_1679577724.unknown

